
Mẫu số: KT&CTHSSV.KT01
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU – ĐIỆN ẢNH HÀ 

NỘI
KHOA:.............................................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
Bình xét khen thưởng sinh viên và tập thể lớp có thành tích trong học tập và rèn luyện

năm học 20….- 20….

Thời gian :……giờ……ngày……tháng……năm 20…; 
Địa điểm :……………………………………………………………………….……...............................................................
I. KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 20…. - 20….
1. Danh hiệu cá nhân sinh viên:

T
T Họ và tên Lớp

Điểm Trung 
bình học tập 

Điểm Trung 
bình rèn luyện Điểm Trung 

bình học tập 
cả năm

Điểm Trung 
bình rèn 
luyện cả 

năm

Ghi chú
Học kì 

I
Học kì 

II
Học kì 

I
Học kì 

II
Danh hiệu sinh viên Giỏi:
1.
2.
Danh hiệu sinh viên Xuất sắc:
1.

2. Danh hiệu lớp: (tính theo tỷ lệ %)
a. Lớp sinh viên tiên tiến:

TT Lớp
Sinh viên Ghi chú

Đạt danh hiệu Học tập 
kém

Rèn luyện 
kém

Bị kỷ luật
(cảnh cáo trở lên)Khá Giỏi

1.



2.

b. Lớp sinh viên Xuất sắc:

TT Lớp

Sinh viên

Ghi chúĐạt danh hiệu Học tập 
kém

Rèn luyện 
kém

Bị kỷ luật
(cảnh cáo trở 

lên)Khá Giỏi Xuất sắc

1.
2.

II. KHEN THƯỞNG TOÀN KHÓA

TT Họ và tên Lớp
Điểm Trung 
bình học tập 

toàn khóa

Điểm Trung 
bình rèn luyện 

toàn khóa
Ghi chú

Danh hiệu sinh viên Xuất sắc:

Danh hiệu sinh viên Giỏi:

Hà Nội, ngày ….. tháng …… năm 20…
KHOA PHÒNG KHẢO THÍ VÀ CÔNG 

TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN
PHÒNG ĐÀO TẠO QUẢN LÝ 

KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC 
QUỐC TẾ

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH


